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CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM 
TẠI... 

 

Biểu mẫu số 1a 
BÁO CÁO THU CHI QUỸ TẠM GIỮ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN 

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 

Tháng/Quý/Năm... năm ... 
(Dùng cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài báo cáo Bộ Ngoại giao) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính) 
Đơn vị tính: Tiền địa phương/USD 

TT Nội dung Tiền 
địa phương/USD Lũy kế đến kỳ này 

I Số dư kỳ trước chuyển sang:   

II Số thu trong kỳ:   

- Lệ phí   

- Phí   

- Các khoản thu khác (chi tiết từng nội dung)   

III Số chi trong kỳ:   

- Trích chuyển kinh phí tại CQĐD   

- Chuyển về Quỹ ngoại tệ tập trung tại KBNN   

- Chi phí chuyển tiền về Quỹ ngoại tệ tập trung tại 
KBNN 

  

IV Số dư chuyển kỳ sau:   

 

​
KẾ TOÁN​

(Ký và ghi rõ họ tên) 

, ngày tháng năm​
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN​

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
 
 
 
Nguồn: Thông tư 07/2020/TT-BTC 
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